1

	UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG BÌNH

Số: 252/BC-UBND
	     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              Quảng Bình,  ngày  17 tháng 11  năm 2017


BÁO CÁO

Đánh giá tình hình triển khai thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và những khó khăn, vướng mắc 

Thực hiện Công văn số 4973/BTP-VĐCXDPL ngày 27/10/2017 của Bộ Tư pháp về báo cáo tình hình thực hiện và những khó khăn, vướng mắc của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình báo cáo như sau:
1. Tình hình triển khai thực hiện
Sau khi Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sau đây gọi tắt là Luật) được Quốc hội thông qua, để triển khai thi hành Luật kịp thời, chất lượng, hiệu quả, UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành Kế hoạch số 1200/KH-UBND ngày 08/10/2015 về triển khai thi hành Luật trên địa bàn toàn tỉnh. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo tổ chức phổ biến, quán triệt; rà soát các văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) hiện hành liên quan đến Luật để sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành văn bản pháp luật mới cho phù hợp; tham gia góp ý dự thảo các văn bản QPPL nhằm cụ thể hóa Luật; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng, ban hành văn bản QPPL; cập nhật văn bản QPPL do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật; rà soát, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác pháp luật, pháp chế trên địa bàn và một số nhiệm vụ khác có liên quan.
Đồng thời, đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các cấp tổ chức quán triệt, cụ thể hóa và triển khai thực hiện nghiêm túc trình tự, thủ tục trong xây dựng, ban hành văn bản QPPL theo quy định của Luật và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, nhất là việc đánh giá chính sách, quy định thủ tục hành chính, tổ chức góp ý và thẩm định dự thảo trong xây dựng văn bản QPPL. Thông qua đó đã tạo sự chuyển biến về nhận thức và nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị đối với công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

2. Một số khó khăn, vướng mắc
Qua quá trình triển khai thực hiện Luật và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, bên cạnh những thuận lợi thì địa phương vẫn còn gặp một số khó khăn, vướng mắc như sau:

- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 có nhiều nội dung đổi mới quan trọng, mang tính đột phá, nhiều nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của địa phương phải thực hiện như: Đánh giá chính sách trong đề nghị xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh; công bố danh mục và ban hành văn bản quy định chi tiết luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước đảm bảo có hiệu lực đồng thời với văn bản giao quy định chi tiết, đây là những nhiệm vụ mới, khó, phải qua nhiều quy trình, công đoạn nên mất nhiều thời gian, nguồn lực cho việc tổ chức thực hiện.

- Hiện nay, còn có nhiều cách hiểu, cách xác định khác nhau về văn bản QPPL và văn bản không phải là văn bản QPPL. Cùng một nội dung nhưng có tỉnh, thành phố ban hành văn bản QPPL, có tỉnh, thành phố lại ban hành văn bản cá biệt. Vì vậy, quá trình thực hiện còn thiếu thống nhất. Trong khi đó, tại Khoản 3 Điều 3 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP có quy định một số nghị quyết và quyết định không phải là văn bản QPPL nhưng liệt kê chưa đầy đủ.
- Theo quy định tại Khoản 1 Điều 12 của Luật thì văn bản QPPL chỉ được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ bằng văn bản QPPL của chính cơ quan nhà nước đã ban hành văn bản đó hoặc bị đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ bằng văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên có thẩm quyền. Vấn đề này cũng đã được Bộ Tư pháp hướng dẫn tại Công văn số 4218/BTP-VĐCXDPL ngày 28/11/2016. Tuy nhiên, qua thực tế áp dụng vẫn còn vướng mắc và còn có nhiều ý kiến khác nhau, trong đó có ý kiến cho rằng, theo quy định tại Điều 2 Luật Ban hành văn bản QPPL thì văn bản QPPL là văn bản có chứa QPPL, được ban hành theo đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục quy định. Trong khi đó Quyết định bãi bỏ văn bản QPPL không chứa QPPL, chỉ áp dụng một lần, do đó nếu Quyết định bãi bỏ văn bản QPPL được ban hành bằng văn bản QPPL thì không phù hợp với quy định tại Điều 2 của Luật và lập luận rằng, quy định tại Khoản 1 Điều 12 chỉ áp dụng trong trường hợp khi cơ quan có thẩm quyền ban hành một văn bản QPPL để quy định một vấn đề nào đó, đồng thời trong văn bản này có bãi bỏ một phần của văn bản QPPL khác có nội dung trái, chồng chéo, mâu thuẫn với văn bản của cấp trên hoặc không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội. Còn trong trường hợp để bãi bỏ toàn bộ một hoặc một số văn bản có đối tượng điều chỉnh không còn hoặc toàn bộ quy định của văn bản trái, chồng chéo, mâu thuẫn với văn bản của cấp trên hoặc nội dung văn bản không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội mà không cần thiết ban hành văn bản để thay thế thì có thể ban hành quyết định hành chính để bãi bỏ.
- Theo quy định tại Khoản 1 Điều 151 Luật Ban hành văn bản QPPL thì thời điểm có hiệu lực của toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật được quy định tại văn bản đó nhưng không sớm hơn 10 ngày kể từ ngày ký ban hành đối với văn bản quy phạm pháp luật của cấp tỉnh và không sớm hơn 07 ngày kể từ ngày ký ban hành đối với văn bản quy phạm pháp luật của cấp huyện, cấp xã.

Với quy định nêu trên, trong quá trình thực hiện có một số vướng mắc đó là:

+ Dự thảo văn bản QPPL sau khi hoàn thành giai đoạn dự thảo, lấy ý kiến góp ý, thẩm định thì cơ quan chủ trì soạn thảo sẽ tiếp thu hoàn thiện dự thảo và trình cho UBND ban hành hoặc để UBND trình HĐND ban hành thông qua Văn phòng UBND. Vì vậy, việc quy định cơ quan chủ trì soạn thảo phải dự kiến cụ thể ngày có hiệu lực của văn bản QPPL trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật là không có tính khả thi trên thực tế. Hơn nữa văn bản QPPL sau khi được người có thẩm quyền ký ban hành sẽ chuyển cho văn thư của Văn phòng UBND (đối với Quyết định), văn thư của Văn phòng HĐND (đối với Nghị quyết) vào số, phát hành. Lúc này việc xác định thời điểm có hiệu lực của văn bản do Văn thư thực hiện.

+ Hiện nay, có ý kiến cho rằng việc quy định hiệu lực văn bản QPPL của HĐND, UBND theo hướng “có hiệu lực sau 10 ngày (hoặc sau 07 ngày) kể từ ngày ký ban hành” là phù hợp với tinh thần chung của luật, đó là: Ngày có hiệu lực của văn bản QPPL đã được quy định cụ thể ngay trong văn bản QPPL (tức là bắt đầu từ ngày thứ 11 (hoặc ngày thứ 08) tính từ ngày ký ban hành văn bản đã được xác định cụ thể tại phần địa danh, ngày, tháng, năm ban hành văn bản); và đã đảm bảo không sớm hơn 10 ngày (hoặc 07 ngày) kể từ ngày ký ban hành. 

- Về quy định công bố danh mục văn bản hết hiệu lực: Theo quy định tại Khoản 1, Điều 157 của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP thì định kỳ hằng năm Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp công bố danh mục văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực thuộc trách nhiệm rà soát của mình, bao gồm cả văn bản quy định chi tiết thi hành hết hiệu lực theo quy định tại khoản 3, 4 và 5 Điều 38 của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP. Tuy nhiên, đối chiếu với quy định tại khoản 3, 4 và 5 Điều 38 của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP thì tại địa phương, Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm lập, công bố theo thẩm quyền hoặc trình Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp công bố danh mục văn bản quy định chi tiết thi hành hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần theo quy định tại khoản 2 Điều này do mình ban hành và do Hội đồng nhân dân cùng cấp ban hành trước ngày văn bản được quy định chi tiết hết hiệu lực. Quy định như vậy vừa khó hiểu, đồng thời có một số bất cập như sau:

+ Thứ nhất, quy định của 2 điều khoản trên có sự mâu thuẫn về thẩm quyền trong việc công bố danh mục hết hiệu lực đối với văn bản quy định chi tiết thi hành hết hiệu lực. Nếu Điều 157 quy định thẩm quyền công bố danh mục văn bản hết hiệu lực bao gồm cả văn bản quy định chi tiết thi hành hết hiệu lực theo quy định tại khoản 3, 4 và 5 Điều 38 của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP thuộc về Chủ tịch UBND thì tại Khoản 5, Điều 38 lại quy định thẩm quyền này thuộc về UBND và Thường trực HĐND.

+ Thứ hai, việc vừa quy định công bố danh mục hết hiệu lực đối với văn bản quy định chi tiết thi hành hết hiệu lực trước ngày văn bản được quy định chi tiết hết hiệu lực và lại quy định đưa những văn bản này vào danh mục công bố hằng năm là trùng lặp và không cần thiết.
- Để đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của văn bản QPPL, các văn bản QPPL ở địa phương phải phù hợp với văn bản của Trung ương, vì vậy nhiều văn bản QPPL ở địa phương được ban hành nhưng thiếu nguồn lực để thực hiện. Vì vậy, đã ảnh hưởng đến hiệu lực thi hành của văn bản đã ban hành.

- Tuy đã được kiện toàn một bước song hiện tại đội ngũ cán bộ Tư pháp giúp UBND các cấp trong công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý văn bản còn thiếu về số lượng nhất là để thực hiện các nhiệm vụ mới được giao hoặc mới phát sinh trong đó có nhiệm vụ tham mưu xây dựng, hoàn thiện văn bản QPPL. Phần lớn, đội ngũ cán bộ pháp chế giúp thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh trong công tác xây dựng văn bản QPPL còn bố trí kiêm nhiệm. Hiện nay, thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 và Quyết định số 2218/QĐ-TTg ngày 10/12/2015 ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thì việc kiện toàn, bổ sung biên chế hết sức khó khăn.

3. Kiến nghị, đề xuất
- Đối với quy định về bãi bỏ văn bản QPPL: Đề nghị sửa đổi theo hướng trong trường hợp để bãi bỏ toàn bộ một hoặc một số văn bản có đối tượng điều chỉnh không còn hoặc toàn bộ quy định của văn bản trái, chồng chéo, mâu thuẫn với văn bản của cấp trên hoặc nội dung văn bản không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội mà không cần thiết ban hành văn bản để thay thế thì có thể ban hành quyết định hành chính để bãi bỏ.

- Đối với quy định về công bố danh mục hết hiệu lực tại Điều 157 và Điều 38 của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP: Để đảm bảo sự phù hợp và thống nhất giữa các quy định của pháp luật, đề xuất sửa đổi, bổ sung theo hướng chỉ quy định việc công bố danh mục hết hiệu lực một lần định kỳ hằng năm đối với văn bản do UBND và HĐND ban hành và thẩm quyền công bố thuộc về Chủ tịch UBND các cấp.

- Đối với việc quy định văn bản không phải là văn bản QPPL tại Khoản 3 Điều 3 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP đề nghị liệt kê cụ thể hơn. Đối với việc quy định ngày có hiệu lực của văn bản QPPL, đề xuất quy định theo hướng có hiệu lực sau 10 ngày (đối với văn bản QPPL cấp tỉnh) sau 07 ngày (đối với văn bản QPPL cấp huyện, cấp xã) kể từ ngày ký ban hành.
- Đề nghị Bộ Nội vụ phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan hướng dẫn thực hiện việc bố trí đội ngũ cán bộ pháp chế ở các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh theo quy định của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ để địa phương có cơ sở thực hiện.

Trên đây là báo cáo đánh giá việc thực hiện, những khó khăn, vướng mắc của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật về ban hành văn bản QPPL, UBND tỉnh báo cáo và đề nghị Bộ Tư pháp quan tâm, chỉ đạo để công tác này trong thời gian tới đạt kết quả cao hơn./.

	Nơi nhận:

- Vụ Các VĐCXDPL - Bộ Tư pháp;

- TT HĐND tỉnh;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Lưu: VT, NC.
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